
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN QUỐC TẾ CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH SÀI GÒN BẢNG GIÁ KHÁM BỆNH

NỘI DUNG ĐƠN GIÁ 
(VNĐ) NỘI DUNG ĐƠN GIÁ 

(VNĐ)
Khám bệnh Bác sĩ: - Khám mới

- Tái khám
250.000
220.000
400.000
370.000

Khám bệnh Giáo sư/ Tiến sĩ- Khám mới

- Tái khám

400.000
370.000

Khám bệnh người nước ngoài - Khám mới

- Tái khám

Khám bệnh: Cấp cứu, Ngày lễ, Chủ nhật, ngoài giờ sau 19h00 300.000

Thay băng/ Cắt chỉ 110.000 - 165.000

Đo điện tim 110.000
Đo điện cơ 550.000 - 770.000
Chụp X-quang KTS 145.000 - 400.000

Chụp CT Scanner 1.100.000 - 2.200.000

Chụp cộng hưởng từ (MRI) 2.000.000 - 2.400.000
Xét nghiệm Glucose 65.000
Xét nghiệm Cholesterol 65.000

Xét nghiệm Triglycerides 70.000
Xét nghiệm Acid Uric 65.000

Siêu âm bụng tổng quát 200.000

Siêu âm xương khớp 265.000
Siêu âm tim Doppler 265.000
Siêu âm mạch máu 330.000

Xét nghiệm Urea 65.000
Xét nghiệm Creatinin 65.000

Phòng bệnh nội trú/ ngày 880.000 - 2.500.000

Xét nghiệm GOT (AST)
Xét nghiệm GPT (ALT)

70.000
70.000

Xét nghiệm huyết đồ 100.000
110.000

Siêu âm phần mềm 200.000
Siêu âm tuyến giáp 200.000

MIỄN PHÍ TƯ VẤN RĂNG HÀM MẶT & TẠO HÌNH THẨM MỸ
THỜI GIAN KHÁM BỆNH:
- Khoa Chấn thương chỉnh hình: *Sáng: 7h00 - 11h30  *Chiều: 13h00 - 19h00  *Ngoài giờ: Sau 19h00, Chủ nhật, Ngày lễ.
- Các khoa khác: *Sáng: 7h00 - 11h30  *Chiều: 13h00 - 16h30
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Xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2


